
1
Đinh Trung 

Dũng
12/02/1978 Nam

Việt 

Nam
Mường Không

Xã Tân 

Phong, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 1, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Hoa C

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Quỳnh Nhai
19/05/2005

2 Lù Văn Học 22/12/1988 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học Sơ cấp
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, Bí 

thư Chi bộ, Trưởng 

Tiểu khu

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai
28/05/2010

3
Nguyễn 

Hồng Sơn
04/08/1981 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Kiến 

Xương, tỉnh 

Hưng Yên

Tiểu khu 1, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, Phó 

Chủ tịch UBND xã

Ủy ban nhân dân 

xã Quỳnh Nhai
20/07/2011

4 Lò Thị Tỉnh 28/03/1991 Nữ
Việt 

Nam
Laha Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu Bung 

Lanh, xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

La

09/12 Sơ cấp

Phó Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ; Chi 

ủy viên

Tiểu khu Bung 

Lanh, xã Quỳnh 

Nhai

20/07/2015

Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại 

biểu HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

5
Mai Xuân 

Trường
20/02/1980 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn 

Trãi, tỉnh 

Hưng Yên

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Trung 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Hiệu trưởng

Trường THCS 

Nguyễn Tất 

Thành

14/02/2006

6 Dừ Thị Dông 18/09/1993 Nữ
Việt 

Nam
Mông Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu Phiêng 

Ban, xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học
Chi hội trưởng Chi 

hội Phụ nữ

Tiểu khu Phiêng 

Ban, xã Quỳnh 

Nhai

14/02/2023

Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại 

biểu HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

7
Hoàng Công 

Duẩn
28/02/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đông 

Quan, tỉnh 

Hưng Yên

Tiểu khu Hua 

Chai, xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B1

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, 

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Quỳnh 

Nhai

12/04/2005

8
Ngần Văn 

Hồng
21/01/1981 Nam

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 1, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Quỳnh Nhai

14/11/2006

Đại biểu HĐND xã Mường Giàng 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại 

biểu HĐND xã Mường Sại khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu 

HĐND huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 

2021 - 2026; Đại biểu HĐND xã 

Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 

9
Là Văn 

Phong
08/07/1993 Nam

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Bỉa Ban, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12
Cao 

đẳng
Sơ cấp

Tiếng 

Anh B
Giám dốc

Công ty Cổ phần 

Du lịch Quỳnh 

Nhai Travel

13/09/2017

10
Điêu Chính 

Tuyến
10/11/1991 Nam

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Giôn, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 1, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Trung 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Phó trưởng Công an
Công an xã 

Quỳnh Nhai
24/02/2012

Giới 

tính

01

02

Đơn 

vị 

bầu 

cử

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Họ và tênSTT

Trình độ

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Ngoại 

ngữ

Lý 

luận 

chính 

trị

Học 

hàm, 

học vị

Nơi ở hiện nayQuê quán
Tôn 

giáo
Dân tộc

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Nhai)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH NHAI KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Ghi 

chú
Là đại biểu HĐND (nếu có)

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Nơi công tác
Nghề nghiệp, chức 

vụ

Ngày tháng 

năm sinh

Quốc 

tịch
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11 Lò Văn Bó 30/04/1984 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Canh, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Trung 

cấp

Bí thư Chi bộ, Trưởng 

bản

Bản Canh, xã 

Quỳnh Nhai
02/03/2009

Đại biểu HĐND xã Chiềng Bằng khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

12
Lò Thị 

Nguyên
15/10/1984 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 2, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học Sơ cấp Phó Trưởng trạm
Trạm Y tế, xã 

Quỳnh Nhai
18/12/2017

13 Là Văn Pâng 17/09/1982 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Ba Nhất, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12
Trung 

cấp

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh B

Bí thư Chi bộ, Trưởng 

bản

Bản Ba Nhất, xã 

Quỳnh Nhai
30/04/2006

14
Tòng Thị 

Phương
20/04/1986 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Giôn, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Trung 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Phó Trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội

Hội đồng nhân 

dân xã Quỳnh 

Nhai

16/12/2010

Đại biểu HĐND xã Mường Giàng 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại 

biểu HĐND xã Chiềng Bằng kháo 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

15
Lường Thị 

Phượng
27/12/1982 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Giôn, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 2, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Quỳnh Nhai
07/10/2009

Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Đại 

biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu 

HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu 

HDDND xã Quỳnh Nhai khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

16
Hoàng Văn 

Bun
12/05/1984 Nam

Việt 

Nam
Kháng Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Huổi Ná, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12
Trung 

cấp
Sơ cấp

Bí thư Chi bộ, Trưởng 

bản

Bản Huổi Ná, xã 

Quỳnh Nhai
01/08/2019

Đại biểu HĐND xã Chiềng Ơn khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

17
Hoàng Thị 

Lả
29/07/1977 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Chiên, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã

19/09/2001
Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Nhai 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18
Nguyễn 

Ngọc Tú
20/10/1979 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyễn 

Trãi, tỉnh 

Hưng Yên

Tiểu khu 1, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã

Ủy ban nhân dân 

xã Quỳnh Nhai
31/05/2007

19 Lò Thị Thảo 08/12/1985 Nữ
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Giôn, tỉnh 

Sơn La

Tiểu Hua Chai, 

xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân 

dân xã

Hội đồng nhân 

dân xã Quỳnh 

Nhai

30/03/2009

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016; khóa XIV, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; khóa XV, nhiệm kỳ 2021 

- 2026; Đại biểu HĐND huyện Quỳnh 

Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; Đại biểu HĐND xã Quỳnh Nhai 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20
Phạm Thùy 

Hương
18/03/1983 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vũ 

Dương, tỉnh 

Ninh Bình

Tiểu khu Hua 

Chai, xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh A2

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Trưởng 

Ban Xây dựng Đảng 

ủy

Ban Xây dựng 

Đảng ủy xã 

Quỳnh Nhai

08/05/2005
Đại biểu HĐND xã Quỳnh Nhai khóa 

I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21
Nguyễn Tiến 

Thành
01/11/1982 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bắc Thái 

Ninh, tỉnh 

Hưng Yên

Tiểu khu 2, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Cao 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Ủy viên Ban thường 

vụ Đảng ủy, Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế xã 

Quỳnh Nhai
14/10/2011

03

04

05
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22 Lò Văn Vui 25/04/1983 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Sại, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Trung 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Phó 

Trưởng ban Kinh tế - 

Ngân sách

Hội đồng nhân 

dân xã Quỳnh 

Nhai

14/10/2005

Đại biểu HĐND xã Mường Giàng, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu 

HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026

23
Lò Văn 

Vương
21/11/1990 Nam

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Nà Pát, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12
Cao 

đẳng
Sơ cấp

Bí thư Chi bộ, Trưởng 

bản

Bản Nà Pát, xã 

Quỳnh Nhai
29/11/2016

24
Hoàng Thị 

Thúy Điệp
04/10/1984 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Mường 

Chiên, tỉnh 

Sơn La

Tiểu khu 4, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Cao 

cấp

Tiếng 

dân tộc 

Thái

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy

Cơ quan Ủy ban 

Kiểm tra Đảng 

ủy xã Quỳnh 

Nhai

28/05/2007

Đại biểu HĐND huyện khóa XXI; Đại 

biểu HĐND xã Quỳnh Nhai khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

25
Đặng Thái 

Học
23/06/1986 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thư Trì, 

tỉnh Hưng 

Yên

Tiểu khu 2, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học
Thạc 

sĩ

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã, Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Quỳnh Nhai

12/09/2017

26
Tòng Thị 

Sao
09/06/1993 Nữ

Việt 

Nam
Thái Không

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Khoang, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

12/12 Đại học Giáo viên

Trường Mầm 

non Chiềng 

Khoang, xã 

Quỳnh Nhai

06

05

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tú

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Quỳnh Nhai: 26 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người
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